
TRẢ LỜI CÂU HỎI TRANG 69 SGK KHOA HỌC 5 

Câu hỏi 

Chọn 3 vật liệu đã học và hoàn thành bảng sau: 

2. Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi: 

2.1 Để làm cầu bắc qua sống, làm đường ray tàu hỏa người ta sử dụng vật liệu nào? 

a) Nhôm  

b) Đồng 

c) Thép 

d) Gang 

2.2 Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà người ta sử dụng vật liệu nào? 

a) Gạchb) Ngói 

c) Thủy tinh. 

2.3 Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào? 

a) Đồng 

b) Sắt 

c) Đá vôi 

d) Nhôm 

2.4 Để dệt thành vải may quần, áo, chăn, màn người ta sử dụng vật liệu nào? 

a) Tơ sợi 

b) Cao su 

c) Chất dẻo. 

Giải bài tập khoa học lớp 5 bài 33 - 34 

Trả lời 

Ta có bảng sau: 

https://doctailieu.com/tra-loi-cau-hoi-trang-69-sgk-khoa-hoc-5
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Số 

thứ 

tự 

Tên vật 

liệu 
Đặc điểm/ Tính chất Công dụng 

1 Nhôm 

Kim loại màu trắng bạc, có ánh kim, nhẹ, có thể 

kéo thành sợi, dát mỏng, không gỉ, bị ăn mòn 

bởi axit. 

Chế tạo các dụng cụ làm bếp, làm 

vỏ họp, khung cửa, một số bộ phận 

của các phương tiện giao thông. 

2 Gốm Dễ vỡ, cứng 
Làm gạch lát sản, ngói, bình, bát 

đĩa. 

3 

Đồng và 

hợp kim 

của đồng 

Bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, có thể dập 

và uốn thành bất kì hình dạng nào, dẫn điện và 

nhiệt tốt, hợp kim của đồng và thiếc và kẽm 

cứng hơn đồng. 

Sử dụng làm đồ điện, dây điện, mot 

số bộ phận của ô tô, tàu biển, các đồ 

dùng trong gia đình như nồi, mâm… 

Đáp án tương ứng như sau: 

2.1 Đáp án là c. Để làm cầu bắc qua sông, đường ray người ta sử dụng vật liệu là thép. 

2.2 Đáp án là a. Để xây tường, lát sàn nhà người ta sử dụng vật liệu là gạch. 

2.3 Đáp án là c. Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu là đá vôi. 

2.4 Đáp án là a. Để dệt thành vải may quần, áo, chăn, màn người ta sử dụng vật liệu tơ sợi.  

Xem thêm 

>>> Bài trước: Câu hỏi trang 68 SGK Khoa học 5 

>>> Bài tiếp theo: Câu hỏi trang 70 bài 33 - 34 Khoa học 5 
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